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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2021


PHƯƠNG ÁN 
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch; Điều 23 và Mục X Phục lục II Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Quyết định 279/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến 2050;
Căn cứ Công văn số 1399/BKHCN-ĐTG ngày 31/5/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Thực hiện Công văn số 1824/BKHCN-TCCB, ngày 12/7/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Phương án Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI KHẢO SÁT LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH
1.Đối tượng, phạm vi khảo sát:
Đối tượng, phạm vi khảo sát là các tổ chức được cấp Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ(sau đây viết tắt là KH&CN) trên địa bàn Tỉnh bao gồm: tổ chức KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức KH&CN trong bệnh viện; tổ chức KH&CN trong doanh nghiệp (gồm: tổ chức KH&CN công lập; tổ chức KH&CN ngoài công lập), các tổ chức triển khai hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo; bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
[bookmark: dieu_2_1]2. Đối tượng lập quy hoạch
Các tổ chức KH&CN công lập được cấp Giấy đăng ký hoạt động KH&CN  thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh.

[bookmark: chuong_1]Phần I.
CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH CỦA TỈNH
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2025 (08/2020); 
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/01/2-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025;
- Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
· Nghị quyết số 07/NQ/TU ngày 11/01/2021 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025;
· Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 03/7/2013 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong giai đoạn tới;
· Quyết định số 743/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; 
· Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa “V/v ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021  -2025”;
· Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa “V/v ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2021.
[bookmark: chuong_2]Phần II. 
BÁO CÁO VỀ MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
[bookmark: muc_1]I. Điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh tác động đến mạng lưới tổ chức KH&CN trên địa bàn Tỉnh
1. Điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh
Khánh Hòa là một tỉnh ven biển Nam Trung bộ, Bắc giáp Phú Yên, Nam
giáp Ninh Thuận, Tây giáp Đắk Lắk và Lâm Đồng; Khánh Hòa có quần đảo
Trường Sa nằm ở điểm cực đông của đất nước. Tỉnh Khánh Hòa nằm ở vị trí thuận tiện về giao thông đường bộ,đường sắt, đường biển và đường hàng không.Vị trí địa lý của tỉnh Khánh Hòa còn có ý nghĩa chiến lược về mặt quốc phòng, vì nằm gần đường hàng hải quốc tế, có huyện đảoTrường Sa, cảng Cam Ranh và là cửa ngõ thông ra biển Đông.
Khánh Hòa có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, đặc biệt tài nguyên biển có nhiều loại hải sản quý hiếm có thể khai thác, nuôi trồng, chế biến xuất khẩu với khối lượng lớn, có yến sào, là nguồn nguyên liệu đặc biệt để xuất khẩu và bào chế các sản phẩm bổ dưỡng quý hiếm cho con người.
Các vùng Vịnh của Khánh Hòa (Vịnh Vân Phong, Vịnh Nha Trang, Vịnh Cam Ranh) cũng tiềm ẩn năng lực phát triển kinh tế biển, trong đó thủy sản là ngành kinh tế sẽ ngày càng phát triển, giữ một vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Khánh Hòa trong nhiều năm tiếp theo... Các vùng Vịnh tại Khánh Hòa cũng giữ một vị trí quan trọng của Việt Nam trong quá trình mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, giữ vững an ninh quốc phòng, nâng vị thế của Việt Namtrong vùng Đông Nam Á và thế giới
Với vị trí địa lý, điều kiện thiên nhiên ưu đãi, hệ thống giao thông vận tải thuận lợi, dịch vụ phát triển, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào; Khánh Hòa đã và đang có các chính sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư vào sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, hướng sản xuất hàng xuất khẩu thay thế hàng nhập khẩu, công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản; tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, dịch vụ cao cấp... Khánh Hòa sẽ là nơi đầu tư an toàn và phát triển. 
Nhiều năm qua, Khánh Hòa là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế và thu ngân sách cao trong khu vực và cả nước. Khánh Hòa được biết tới không chỉ là địa phương có tiềm năng lớn về du lịch và các ngành kinh tế biển mà Khánh Hòa cũng là địa phương có tốc độ phát triển về công nghiệp, dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng cao trong GDP và tăng nhanh. Các ngành chế biến thủy sản, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, thuốc lá, đường, dệt may, vật liệu xây dựng; sản xuất phương tiện phục vụ nghề cá và nguyên liệu, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản là những ngành có lợi thế phát triển mạnh ở Khánh Hòa và có giá trị xuất khẩu cao… Ngoài các thế mạnh chung của các tỉnh ven biển nước ta, Khánh Hòa còn có nhiều lợi thế so sánh cần nhấn mạnh để phát huy hết tiềm năng và tiềm lực của tỉnh về mặt phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN). Cụ thể:
· Lợi thế về phát triển nguồn nhân lực 
Khánh Hòa có nguồn lao động dồi dào với 771,3 nghìn người trong độ tuổi lao động, trong đó số lượng lao động qua đào tạo là 380,7 nghìn người, chiếm 66,5% tổng số lao động. Tỷ lệ nhân lực được đào tạo trình độ cao (từ đại học trở lên) trong tổng số lao động qua đào tạo ngày càng tăng, một trong 10 tỉnh của cả nước có số lượng trí thức lớn. 
Dưới sự chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp, việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân lực của tỉnh được tiến hành thường xuyên theo các chương trình kế hoạch đã được đề ra và đều khắp đối với nhân lực ở các lĩnh vực, khối, ngành : Đảng, đoàn thể, quản lý hành chính – sự nghiệp, sản xuất kinh doanh dịch vụ; không những ở các sở ban ngành cấp tỉnh mà còn ở cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố) cấp xã (xã, phường, thị trấn), và cả khối đào tạo nguồn nhân lực ở các trường, viện. Không những tham gia đào tạo, đội ngũ nhân lực của tỉnh đang dần được trẻ hóa, chất lượng được nâng lên rõ rệt cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước. 
Khánh Hòa đã phát triển ổn định hệ thống các trường đào tạo giáo dục phổ thông, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm ổn định và có chiều hướng gia tăng và đều ở các huyện. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh hệ thống các trường, viện nghiên cứu cũng hình thành từ lâu năm và đang dần hoàn thiện ở tầm cao hơn. Quy mô đào tạo đại học, sau đại học không ngừng được tăng lên, nâng cao; ngành học cũng phong phú, đa dạng: Nuôi trồng thuỷ sản, Khai thác thủy sản, Công nghệ chế biến thủy sản, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế nông nghiệp, Sư phạm, Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch, Điều dưỡng, Dược... Trong đó, có Trường Đại học Nha Trang với các chuyên ngành đào tạo thủy sản đang chuyển mạnh sang đào tạo đa ngành để đáp ứng nhu cầu nhân lực Khánh Hòa và khu vực. Các trường đại học, viện nghiên cứu này đã đạt những kết quả nghiên cứu đáng khích lệ, đặc biệt là về nghiên cứu hải dương, hải sản, công nghệ sinh học, y học, tài nguyên biển...ở trình độ cao và có những chương trình làm việc, trao đổi khoa học với nhiều viện, trường đại học trên thế giới. 
Đây là lợi thế để đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực, bao gồm nhân lực KH&CN, nhân lực tham gia vào thị trường lao động trong và ngoài nước trong những năm tới.  Đặc biệt, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và những ngành mủi nhọn, đặc thù phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Với những tiềm năng và lợi thế đó, Khánh Hòa có đủ điều kiện để phát triển toàn diện về KT-XH. Trong đó, định hướng phát triển cụ thể là tập trung vào 03 vùng kinh tế trọng điểm và kinh tế biển theo tinh thần nghị quyết Tỉnh đảng bộ Khánh Hòa lần thứ XVIII.
· Tiềm lực KH&CN 
Trước hết, tiềm lực KH&CN của Khánh Hòa cần phải kể đến khối các trường, viện Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, bên cạnh nhiều thiết bị hiện đại được bổ sung thường xuyên. Cùng với đó, Khánh Hòa là một trong 10 tỉnh của cả nước có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật mạnh, các nhà nghiên cứu trình độ cao đang tham gia giải quyết các vấn đề nghiên cứu đương đại ở trong và ngoài nước, mang lại nhiều thành tựu tốt. 
Cùng với các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước (các Quyết định của Bộ Chính Trị, Thủ tướng Chính phủ, …) đã được ban hành về việc phát triển KT-XH và phát triển KH&CN Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, bao gồm phát triển KH&CN bằng các Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các Ban Ngành của tỉnh. 
Tình hình phát triển KT-XH và những tiềm năng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề của tỉnh Khánh Hòa như đã phân tích là những lợi thế và điều kiện thuận lợi để tỉnh tập trung phát triển KH&CN và nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực KH&CN, chìa khóa để đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH của tỉnh.
2.Hoạt động KH,CN&ĐMST tại địa phương
Khánh Hòa được biết là một địa phương có số lượng khá lớn các đơn vị hoạt động KH&CN và nghiên cứu phát triển, gồm: 
- Các viện nghiên cứu và tổ chức KH&CN: Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vacxin và Sinh phẩm y tế, Viện Hải Dương học, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Phân viện Thú y miền Trung, Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Trung, Liên đoàn Quy họach và Điều tra Tài Nguyên Nước Miền Trung, Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. 
- Các trường đại học, học viện: Trường Đại học Nha Trang, Trường Đaị học Khánh Hòa, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Nha Trang), Trường Đại học Thái Bình Dương, Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở Ninh hòa), Trường Sĩ quan Không quân, Trường Đại họcThông tin Liên lạc, Học viện Hải quân. 
- Các trường cao đẳng: Trường Cao đẳng nghề Nha Trang, Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương II Nha Trang, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Trường Cao Đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang.
- Các đơn vị hoạt động KH&CN trực thuộc các ngành của Tỉnh quản lý: Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục chăn nuôi thú y Khánh Hòa, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản, Trung tâm khuyến công, Trung tâm Nông nghịêp Công nghệ cao, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, và các Trung tâm về CNTT... 
Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị sản xuất-kinh doanh và dịch vụ trọng điểm có nhiều hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới công nghệ và thiết bị, như: Các bệnh viện ở tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, các công ty cổ phần, các xí nghiệp, nhưng chưa đơn vị nào có tổ chức R&D.
Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về KH&CN của tỉnh gồm có: Sở khoa học công nghệ và Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh do Sở là cơ quan thường trực Hội đồng. Ở cấp huyện có Hội đồng khoa học và công nghệ cấp huyện và có Liên hiệp các hội KH&KT với 32 hội thành viên. Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về KH&CN của tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực trong công tác quản lý nhà nước của tỉnh: tham gia công tác quản lý, lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, luôn phát huy tốt vai trò và khả năng của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng vào sự đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, đã đóng góp phần tích cực vào xây dựng những luận cứ khoa học cho việc xây dựng, ban hành các quyết sách, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.
KH&CN ở Khánh Hòa đã góp phần tạo ra những chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Những đổi mới công nghệ trong các ngành công nghiệp, đặc biệt đối với tỉnh Khánh Hòa là đóng tàu, viễn thông, điện lực, dầu khí… đã góp phần làm cho sản xuất công nghiệp và toàn bộ nền kinh tế tăng trưởng cao. Ngành KH&CN đã bám sát, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định các chương trình công tác của trung ương và địa phương; đã triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học theo 9 chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội do UBND tỉnh, Tỉnh ủy đề ra; tăng cường hoạt động quản lý KH&CN ở địa phương, về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ, quản lý an toàn, bức xạ hạt nhân, thông tin KH&CN, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực KH&CN. Mặt khác, tiềm lực KH&CN từng bước được nâng lên. Quản lý nhà nước về KH&CN có nhiều đổi mới. Hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN được chú trọng hoàn thiện. Hợp tác vùng, trong nước và quốc tế từng bước được đẩy mạnh và chủ động hơn trong một số lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực, trình độ KH&CN trong tỉnh. 
Trong Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII nhiệm kỳ 2016 - 2020, đã ghi nhận về sự phát triển của KH&CN tại Khánh Hòa như sau: “Khoa học - công nghệ có tiến bộ, trình độ công nghệ của một số lĩnh vực, ngành tiếp tục nâng cao. Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai và ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, trong tổ chức, quản lý xã hội, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì ở nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh”.
II. Hiện trạng hệ thống tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh
2.1 Vai trò của các tổ chức KH&CN trên địa bàn Tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hơn 41 đơn vị đã được cấp Giấy Chứng nhân đăng ký hoạt động KH&CN với hơn 20.500 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và trên 200 cán bộ có trình độ trên đại học. Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, đội ngũ cán bộ KH&CN của tỉnh đã có nhiều tiến bộ, trình độ công nghệ của một số lĩnh vực, ngành tiếp tục nâng cao, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh.
Trong giai đoạn vừa qua hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động, đã có những đóng góp để đạt được một số kết quả góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác xây dựng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN được tiến hành chặt chẽ, có nhiều đề tài, dự án KH&CN được ứng dụng hiệu quả trong quản lý nhà nước, trong kinh doanh sản xuất và đi vào cuộc sống xã hội. Các hoạt động sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ, áp dụng sáng kiến tại các doanh nghiệp, hoạt động sáng tạo kỹ thuật, sáng chế của các tổ chức, cá nhân được Tỉnh quan tâm, khuyến khích hỗ trợ phát triển.
2.2. Mạng lưới tổ chức KH&CN trên địa bàn Tỉnh
Biểu 1: Tổng quan hiện trạng của mạng lưới tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thời điểm năm 2020)
	TT
	Tên tổ chức KH&CN
	Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
	Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu[3]
	Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ[4]
	Phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính[5]

	I
	Tổ chức KH&CN thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức KH&CN công lập
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Số03/2013/SKHCN ngày 30/10/2013
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	phục vụ công ích của nhà nước
	tự bảo đảm chi thường xuyên

	2
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
	số 05/2015/SKHCN ngày 12/5/2015
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	phục vụ công ích của nhà nước
	do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

	3
	Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
	Số 
03/2016/SKHCN
	Khoa học y dược
	phục vụ công ích của nhà nước
	Tự đảm bảo chi thường xuyên

	4
	Ban quản lý khu bảo thiên nhiên Hòn Bà
	Số 
07/2016/SKHCN
	Khoa học nông nghiệp
	phục vụ công ích của nhà nước
	

	5
	Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa
	Số 
08/2016/SKHCN
	Khoa học y dược
	phục vụ công ích của nhà nước
	

	6
	Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa
	Số GCN lần 1
09/2016/SKHCN
	Khoa học xã hội
	phục vụ công ích của nhà nước
	

	7
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa
	Số GCN lần 1
03/2017/SKHCN
	Khoa học nông nghiệp
	phục vụ công ích của nhà nước
	

	8
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
	số 04/2014/SKHCN ngày 15/9/2014
	Khoa học nông nghiệp
	phục vụ công ích của nhà nước
	do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

	9
	Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao
	số 05/2015/SKHCN ngày 17/11/2014

	Khoa học nông nghiệp
	phục vụ công ích của nhà nước
	

	2
	Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN
	 
	 
	 
	 

	1
	Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang
	Số 01/2010/SKHCN ngày 23/09/2010
	Khoa học kỹ thuật công nghệ
	
	

	2
	Viện Khoa học công nghệ Khai thác thủy sản - Đại học Nha Trang
	số 03/2014/SKHCN cấp ngày 20/6/2014
	Khoa học nông nghiệp
	
	

	3
	Hội Sử học Khánh Hòa
	Số 02/2015/SKHCN ngày 16/3/2015
	Khoa học xã hội nhân văn
	
	

	4
	Trường CĐ Y tế Khánh Hòa
	số 06/2015/SKHCN ngày 15/7/2015
	Khoa học y dược
	phục vụ công ích của nhà nước
	Tự đảm bảo chi thường xuyên

	5
	Trường CĐ Nghề Nha Trang
	số 04/2015/SKHCN ngày 04/5/2015
	Khoa học xã hội
	phục vụ công ích của nhà nước
	do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

	6
	Trung tâm Công nghệ Thông tin
	- CN lần 1: số 07/2014/SKHCN ngày 15/12/2014
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	
	

	7
	Trung tâm Dịch vụ Y tế
	Số GCN lần 1
01/2020/SKHCN 
	Khoa học y dược 
	 
	 

	3
	Tổ chức KH&CN ngoài công lập
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực công nghệ thông tin
	số 02/2012/SKHCN ngày 02/02/2012 
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	 
	 

	2
	Văn phòng đại diện Trung tâm Công nghệ ADN Hà Nội tại Nha Trang
	số 01/2013/SKHCN ngày 20/5/2013
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	
	

	3
	Trung tâm tư vấn, dịch vụ phát triển KH&CN Khánh Hòa 
	03/2012/SKHCN cấp ngày 06/9/2012
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	
	

	4
	Viện Phát triển Khoa học Ứng dụng
	Số 03/2015/SKHCN ngày 08/4/2015
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	
	

	5
	Chi nhánh Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục ITS Nha Trang
	Số 01/2015/SKHCN ngày 02/03/2015
	Khoa học xã hội
	
	

	6
	Văn phòng đại diện Khánh Hòa Trung tâm ứng dụng tâm lý – giáo dục
	Số 
08/2015/SKHCN
	Khoa học xã hội
	
	

	7
	Văn phòng Đại diện Miền Trung – Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh
	số
09/2015/SKHCN
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	
	

	8
	Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch
	Số 
01/2016/SKHCN
	Khoa học xã hội nhân văn
	
	

	9
	Chi nhánh Liên hiệp Khoa học địa chất kiểm định nền móng xây dựng Sài Gòn tại Nha Trang
	Số 
02/2016/SKHCN
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	
	

	10
	Trung tâm Triển khai Khoa học và Công nghệ
	Số 
04/2016/SKHCN
	Khoa học xã hội
	
	

	11
	Viện Kỹ thuật xây dựng và quản trị doanh nghiệp
	Số 
05/2016/SKHCN
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	
	

	12
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rong biển Việt Nam
	Số 
06/2016/SKHCN
	Khoa học nông nghiệp
	
	

	13
	Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Long Phú
	Số 01/2017/SKHCN
	Khoa học nông nghiệp
	
	

	14
	Chi nhánh Viện Quản lý Doanh nghiệp Nhân Trí
	Số GCN lần 1
02/2017/SKHCN
	Khoa học xã hội
	
	

	15
	Viện Nghiên cứu mở Liên Hoa
	Số GCN lần 1
04/2017/SKHCN
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	
	

	16
	Viện Hợp tác Quốc tế
	Số GCN lần 1
01/2019/SKHCN
	Khoa học xã hội nhân văn
	
	

	17
	Viện Quản trị và Đào tạo nguồn nhân lực
	Số GCN lần 1
02/2019/SKHCN
	Khoa học xã hội nhân văn
	
	

	18
	Trung tâm Khoa học Giáo dục và Khởi nghiệp Việt
	Số GCN lần 1
02/2020/SKHCN 
	Khoa học xã hội nhân văn 
	 
	 

	II
	Tổ chức KH&CN thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan Trung ương, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên địa bàn Tỉnh
	 
	 
	 
	 

	1
	Phân viện Thú y miền Trung
	
	Khoa học nông nghiệp
	
	

	2
	Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ
	
	Khoa học tự nhiên
	
	

	3
	Viện Vaccin và Sinh phẩm y tế Nha Trang
	
	Khoa học y dược
	
	

	4
	Viện Pasteur Nha Trang
	
	Khoa học y dược
	
	

	5
	Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III
	
	Khoa học nông nghiệp
	
	

	6
	Trường ĐH Nha Trang
	
	Khoa học xã hội
	
	

	7
	Liên đoàn Quy hoạch Điều tra Tài nguyên nước miền Trung
	
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	
	


Tính đến cuối năm 2020, số tổ chức KHCN ở Khánh Hòa có đăng ký hoạt động KHCN là 41 tổ chức, gồm:
- Tổ chức KH&CN thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh: 09 tổ chức; 
- Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN: 07 tổ chức;
- Tổ chức KH&CN ngoài công lập: 18 tổ chức;
- Tổ chức KH&CN thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan Trung ương, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên địa bàn Tỉnh: 07 tổ chức;
Trong đó, 13 đơn vị hoạt động thuộc lĩnh vực Khoa học nông nghiệp, chiếm 31,7 %, 09 đơn vị thuộc lĩnh vực Khoa học nông ngiệp, chiếm 21,9 , 7 đơn vị thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, chiếm 17%; 06 đơn vị thuộc lĩnh vực Khoa học y dược, chiếm  15,5%; 05 đơn vị thuộc Khoa học xã hội nhân văn, chiếm 12,2%;  01 đơn vị thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên., chiếm 0,3%.
Biểu 2. Thống kê số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ chức KH&CN trên địa bàn Tỉnh
(cập nhật theo số liệu các đơn vị gửi về Sở KHCN- ngày 15/12/2020)
	Số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc
	Tổng số
	Chia theo trình độ
	Chức danh

	
	
	TSKH và TS
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Khác
	Giáo sư
	Phó Giáo sư

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Cơ quan quản lý nhà nước
	223
	8
	56
	138
	7
	15
	0
	0

	Viện nghiên cứu của trung ương trên địa bàn
	220
	54
	76
	58
	7
	25
	2
	2

	Trường học các cấp (đại học, cao đẳng, dạy nghề,phổ thông các cấp)
	934
	127
	498
	202
	26
	60
	0
	22

	Các trung tâm khuyến nông, trung tâm thông tin, trung tâm huấn luyện thể dục thể thao…
	60
	0
	18
	35
	3
	4
	0
	0

	Các tổ chức sự nghiệp khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Doanh nghiệp
	189
	0
	15
	75
	20
	79
	0
	0


2.3, Mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Hiện có 09 tổ chức đăng ký hoạt động KH&CN thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh hòa (tổ chức KH&CN công lập thuộc Tỉnh). Hoạt động ở các lĩnh vực Nông nghiệp (4 tổ chức), Y dược (2 tổ chức), Kỹ thuật công nghệ (2 tổ chức), Xã hội (1tổ chức). Trong đó:
Thuộc thẩm quyền quản lý:
-Sở Khoa học và Công nghệ: 02 tổ chức
-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 tổ chức
-Sở Y tế: 02 tổ chức
-Sở Thông tin và Truyền thông: 01 tổ chức
-Sở Lao động Thương binh và xã hôi: 01 tổ chức
Loại hình hoạt đông:
-Nghiên cứu phát triển: 07 tổ chức
-Dịch vụ KH&CN: 02 tổ chức
[bookmark: chuong_pl_2]Biểu 3: Hiện trạng nhân lực của mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc  Tỉnh
	TT
	Tên tổ chức KH&CN
	Tổng số nhân lực
	Phân loại nhân lực
	Chế độ làm việc
	Giới tính
	Độ tuổi

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học và cao đẳng
	Chính thức
	Kiêm nhiệm
	Nam
	Nữ
	≤ 45
	> 45 và ≤ 60
	Trên 60

	1
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
	16
	-
	4
	11
	16
	-
	13
	3
	10
	6
	0

	2
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa
	11
	
	8
	3
	11
	
	7
	4
	10
	1
	

	3
	Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa
	19
	
	19
	
	19
	
	10
	9
	18
	1
	

	4
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
	1501
	34
	147
	628
	1501
	
	454
	1047
	1277
	207
	17

	5
	Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa
	122
	1
	13
	70
	122
	0
	33
	89
	92
	30
	0

	6
	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
	18
	
	
	18
	
	
	16
	02
	14
	04
	

	7
	Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao
	24 
	 
	2
	17
	24
	0
	8
	16
	15
	9
	 

	8
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa
	 22 
	 0
	 06
	 16
	22 
	0 
	12 
	 10
	 19
	 03
	0 

	9
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
	 16
	
	01
	15
	16
	 
	06
	10
	01
	0
	 



[bookmark: chuong_pl_3]Biểu 4: Hiện trạng cơ sở vật chất-kỹ thuật của mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc Tỉnh
	TT
	Tên tổ chức KH&CN
	Diện tích trụ sở làm việc, phòng thí nghiệm (m2)
	Diện tích khu thử nghiệm, trạm, trại, khu sản xuất... (m2)
	Tổng giá trị tài sản cố định (triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
	 515,4
	 
	8.351 
	 

	2
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa
	 40
	 0
	 296,832
	 - Chưa có trụ sở, đang mượn 02 phòng làm việc của Sở
- Tài sản cố định chủ yếu là các trang thiết bị văn phòng

	3
	Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa
	44.603 
	 
	16.362,361.204 
	 

	4
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
	32.000 
	 
	 55.761,783,866
	 

	5
	Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa 
	22363,3
	0
	70.000
	 

	6
	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
	1.592,7 
	10.000
	7.032
	 

	7
	Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao
	5.870,7 
	636.092,6
	47.607
	 

	8
	Trung tâm Khuyến  nông  tỉnh Khánh Hòa
	740 
	 80.896
	 3.783,072
	 

	9
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
	 200
	0
	496,6
	 


 
[bookmark: chuong_pl_4]Biểu 5: Hiện trạng tài chính của các tổ chức KH&CN công lập thuộc Tỉnh (thống kê năm 2020)
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Tên tổ chức KH&CN
	Tổng kinh phí chi thường xuyên
	Tổng kinh phí do thực hiện chương trình, đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở
	Tổng kinh phí cho đầu tư phát triển
	Tổng kinh phí thu sự nghiệp[6]
	Tổng doanh thu
	Số tiền nộp thuế
	Thu nhập bình quân tháng/đầu người
	Ghi chú

	1
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
	 2.896
	 0
	 60
	 0
	 4.028
	 336
	6,4 
	 

	2
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa
	843 
	 1.856
	0
	60
	0
	0
	5
	 

	3
	Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa 
	19.637
	0
	0
	15.057
	15.057
	159
	7,3
	 

	6
	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
	4.534 
	 
	 
	 
	 
	 
	 6,2
	 

	7
	Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao
	 
	300 
	 
	 
	6.636 
	22,8 
	6,0 
	Tự chủ kinh phí sự nghiệp 

	8
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa
	 5.094,64
	 4.252,118
	 
	165 
	161 
	 4,309
	7,7 
	 

	9
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
	1.706,6 
	0
	0
	136,3
	136,3
	 8,7
	3,7
	 


[bookmark: chuong_pl_5]
Biểu 6: Hiện trạng tình hình hoạt động của mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc Tỉnh (thống kê trong giai đoạn 2016-2020)
	TT
	Tên tổ chức KH&CN
	Số lượng Đề tài, dự án thực hiện
	Số lượng Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện
	Số lượng Bằng sáng chế độc quyền được cấp
	Số lượng Bằng giải pháp hữu ích độc quyền được cấp
	Số lượng Bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế
	Số lượng Bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
	Số lượng đối tác quốc tế

	1
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
	03
	109
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa
	06
	01
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
	08
	08
	
	
	03
	10
	

	5
	Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa 
	30
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	6
	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
	02
	
	
	
	
	
	

	7
	Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa
	06
	03
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	
	
	
	


 Các tổ chức KH&CN của tỉnh Khánh Hòa hiện nay hoạt động chủ yếu phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động nghiên cứu; hoạt động y tế giáo dục, đào tạo nghề; hoạt động thông tin viễn thông, hành chính công; hoạt động liên quan đến sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá giám định công nghệ; dịch vụ về thông tin, thống kê KH&CN, đào tạo phổ biến, ứng dụng thành tựu KH&CN. Cơ chế tài chính đa số đã tự chủ được chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Đối với 02 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Trung tâm Ứng dụng) trực thuộc Sở KH&CN và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Trung tâm TĐC), trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ từ năm 2017. Trong đó xác định Trung tâm Ứng dụng là tổ chức khoa học và công nghệ công lập ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Hiện nay công tác quản lý nhà nước cũng như về các hoạt động dịch vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh gặp phải rất nhiều khó khăn, thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động đánh giá, cảnh báo công nghệ; tính liên kết giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ KH&CN với nhau và với cơ quan quản lý chưa cao; thiếu nguồn nhân lực quản lý và phát triển dịch vụ KH&CN. Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ KH&CN trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ còn nhiều rào cản pháp lý như thiếu các văn bản dưới luật điều chỉnh về các dịch vụ chuyển giao công nghệ; chưa có các bảo đảm pháp lý cho các tổ chức tham gia dịch vụ KH&CN,  sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ chuyển giao công nghệ....
Các chính sách quy định nhà nước về tự chủ tài chính, lẫn tự chủ về nhân sự thực hiện công việc còn nhiều ràng buộc, làm hạn chế việc huy động các nguồn lực có năng lực trong xã hội, cũng như khuyến khích được người lao động có năng lực về làm việc.
Phần III.
QUY HOACH MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC KH&CN CÔNG LẬP THUỘC TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050.
I. Quan điểm, mục tiêu phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc  Tỉnh 
1. Quan điểm lập quy hoạch
[bookmark: _GoBack]- Phù hợp, thống nhất với quy hoạch tổng thể của Tỉnh, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 và các quy hoạch, chiến lược khác có liên quan trong cùng giai đoạn phát triển, bảo đảm phát huy tối đa lợi thế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
- Đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh, phù hợp với khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước.
- Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
2. Mục tiêu lập quy hoạch
- Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; kết nối các ngành, các địa phương có liên quan theo quy hoạch tổng thể.
- Hình thành mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng mở, linh hoạt, có quy mô và cơ cấu hợp lý, đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn Tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, bảo đảm tính khách quan, khoa học, công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời là cơ sở huy động nguồn lực của cộng đồng, xã hội phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ; hướng tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
- Củng cố, sắp xếp lại và phát triển các tổ chức KH&CN công lập theo hướng mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có những cơ sở trọng điểm để đủ sức giải quyết những nhiệm vụ KH&CN của ngành, lĩnh vực; bảo đảm chức năng nhiệm vụ không chồng chéo và hoàn thiện mạng lưới, hệ thống để phát huy sức mạnh. Tập trung đầu tư xây dựng một số tổ chức hoạt động KH&CN đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu chuyển hóa kết quả KH&CN, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới: Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật TĐC.
- Hình thành các khu hoặc vùng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao thích hợp. Củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, vùng, cơ sở ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; Tập trung cho lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ  thông tin, công nghệ tự động hoá và công nghệ vật liệu mới. 
II. Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc Tỉnh
Phương án quy hoạch các tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh được phân kỳ theo hai giai đoạn: 2021-2030, 2031-2050. Cụ thể như sau:
2.1 Phương án quy hoạch cấu trúc mạng lưới tổ chức KH&CN công lập: 
[bookmark: chuong_pl_6]Biểu 7: Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
	TT
	Tên tổ chức KH&CN
	Giai đoạn 2021-2030
	Giai đoạn 2031-2050
	Ghi chú

	
	
	Mức độ tự chủ[7]
	Giữ ổn định về tổ chức
	Thực hiện kiện toàn tổ chức theo các phương án
	Mức độ tự chủ
	Giữ ổn định về tổ chức
	Thực hiện kiện toàn tổ chức theo các phương án
	

	
	
	
	
	Giảm[8]
	Thành lập mới[9]
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ
	Thay đổi vị trí pháp lý[10]
	Chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần
	
	
	Giảm
	Thành lập mới
	Thay đổi về quy mô
	Thay đổi vị trí pháp lý
	Chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	1
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
	Tự bảo đảm chi thường xuyên  
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	Tự bảo đảm chi thường xuyên 
 
	 X
	 
	 
	X 
	 
	X 
	 

	2
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa
	Tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên
	 x
	 
	 
	 x
	 
	 
	 Tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên
	 x
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
	Tự bảo đảm chi thường xuyên  
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa 
	Tự chủ 1 phần 
	X
	
	
	
	
	
	100%
	
	
	
	X
	
	
	

	6
	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	7
	Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao
	Tự chủ 1 phần 
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	8
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa
	Tự chủ 1 phần 
	X 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tự chủ 1 phần 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
	Tự chủ 1 phần  
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


· Tổng số tổ chức tại thời điểm năm 2021: 09  tổ chức, trong đó:
- 02 tổ chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
- 02 tổ chức thuộc Sở Y tế
- 03 tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- 01 tổ chức thuộc Sở Lao động thương binh và Xã hội
- 01 tổ chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
· Tổng số tổ chức tại thời điểm năm 2030: 09 tổ chức, 
-Hoạt động dịch vụ KH&CN: 02 tổ chức
-Hoạt động nghiên cứu phát triển: 07 tổ chức
· Tổng số tổ chức tại thời điểm năm 2050: 07 tổ chức, giảm 02 tổ chức do có phương án Chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở KH&CN và Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.2 Phương án đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới  tổ chức KH&CN công lập.
Phương án đầu tư cơ sở vật chất  của các tổ chức KH&CN công lập thuộc Tỉnh được thể hiện tại Biểu 10: Danh mục dự án đầu tư phát triển cấp quốc gia, cấp Tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. 
Căn cứ vào mục tiêu của Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025; Đề án Quản lý, sử dụng và phát triển nhân lực Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ ở các tổ chức KH&CN thuộc Tỉnh ổn định về số lượng và tăng về chất lượng đào tạo. Cụ thể: Có ít nhất 35% có trình độ thạc sỹ và có ít nhất 2,5% có trình độ tiến sỹ.
2.3 Phương án phân bố không gian các tổ chức KH&CN công lập theo đơn vị hành chính cấp tỉnh.
[bookmark: chuong_pl_7]Biểu 8: Phương án quy hoạch phân bổ không gian các tổ chức KH&CN thuộc  UBND Tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
	TT
	Tên tổ chức KH&CN
	Giai đoạn 2021-2030
	Giai đoạn 2031-2050
	Ghi chú

	
	
	Giữ ổn định về không gian
	Thay đổi về không gian
	Giữ ổn định về không gian
	Thay đổi về không gian
	

	
	
	
	Thay đổi về diện tích trụ sở làm việc, phòng thí nghiệm (m2)
	Thay đổi về diện tích khu thử nghiệm, trạm, trại, khu sản xuất... (m2)
	Thay đổi về không gian khác (nếu có) (m2)
	
	Thay đổi về diện tích trụ sở làm việc, phòng thí nghiệm (m2)
	Thay đổi về diện tích khu thử nghiệm, trạm, trại, khu sản xuất... (m2)
	Thay đổi về không gian khác (nếu có) (m2)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
	
	4.810,5
	
	
	X
	
	
	
	

	2
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa
	 
	+ 6.128
	 
	 
	 x
	
	
	
	

	3
	Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	4
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa 
	
	
	
	926,6
	X
	
	
	
	

	6
	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	7
	Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	8
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa
	X 
	 
	-5.000 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 

	9
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
	X 
	 
	 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.4 Phương án bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập và các hoạt động KH,CN&ĐMST
[bookmark: chuong_pl_8]Biểu 9: Phương án quy hoạch bố trí sử dụng đất của các tổ chức KH&CN thuộc UBND tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
Đơn vị tính m2
	TT
	Tên tổ chức KH&CN
	Giai đoạn 2021-2030
	Giai đoạn 2031-2050
	Ghi chú

	
	
	Giữ ổn định về diện tích đất sử dụng
	Thay đổi về diện tích đất sử dụng
	Giữ ổn định về diện tích đất sử dụng
	Thay đổi về diện tích đất sử dụng
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
	 
	 4.810,5
	 
	4.997,5 
	Bổ sung 
diện tích 
Trạm 
Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng  

	2
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa
	
	 9.275
	x 
	
	

	3
	Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa
	
	
	
	
	

	4
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
	X
	
	
	
	

	5
	Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa 
	
	926,6
	X
	
	

	6
	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
	11,592,7
	
	
	
	

	7
	Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao
	641.963,3
	
	X
	
	

	8
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa
	
	-5.000
	X
	
	

	9
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
	X 
	 
	 X
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 


III. Đề xuất Danh mục dự án
Biểu 10: Danh mục dự án đầu tư phát triển cấp quốc gia, cấp Tỉnh trong thời kỳ quy hoạch
	Thứ tự ưu tiên
	Tên dự án
	Mục tiêu
	Địa điểm
	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
	Ghi chú

	Giai đoạn 2021-2030

	1
	Dự án đầu tư phát triển công nghệ sinh học nhân giống cây trồng sạch bệnh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 
	-Làm chủ công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống cây trồng sạch bệnh quy mô công nghiệp, giảm giá thành sản xuất cây giống tổi thiểu 30% so vowiss công nghệ truyền thống.
-Đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp, quy trình công nghệ nhân nuôi cấy mô tế bào, ưu tiên nhóm sản phẩm giống cây trồng như hoa lan, cây chuối, cây mía…
Nâng cao năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp cận, ứng dụng chuyển giao công nghệ quy mô lớn
-Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất  lượng nguồn nhân lực chuyên ngành công nghệ sinh học trong nông nghiệp,, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ  sinh học theo hình thức đào tạo mới, đào tạo nghề bồi dưỡng ngắn hạn bảo đảm chất lượng.
	 Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao xã  Suối Cát, huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa
	32
	Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao đề xuất xây dựng Dự án đầu tư phát triển công nghệ sinh học với quy mô:
-Xây dựng phòng cấy mô tế bào thực vật, nhà đào tạo và chuyển giao công nghệ 1.200m2.
-Xây dụng nhà màng dưỡng mô: 2.800m2.
-Khu vườn ươm và sản xuất đại trà 27.000m2.

	2
	Dự án Bảo vệ và phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà giai đoạn 2021-2025
	 Đầu tư các công trình kế caasuhaj tầng để hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng chống và chữa cháy rừng; bảo tồn nguyên vẹn tài nguyên thiên nhiên đi đôi với phát triển rừng của khu bảo tồn thiên nhiên.
	Lâm phận Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà 
	2
	Đang trình phê duyệt 

	
	Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020 - 2029 
	-Quản lý, bảo vệ, bảo tồn bền vững mẫu điển hình của hệ sinh thái rừng nhiệt đới và á nhiệt đới của vùng Nam Trung bộ. Trong đó, nguồn gen động thực vật thuộc Danh loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm; nguồn gen đặc hữu Khánh Hòa và đặc hữu Việt Nam. Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, điều tiết khí hậu phòng hộ đầu nguồn.
-Phát huy các giá trị tài nguyên, đa dạng sinh học, giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan môi trường của Khu bảo tồn thiên nhiên cho mục đích nghiên cứu bảo tồn phát triển  du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống. Kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng sinh thái.
	 Lâm phận Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà 
	137,322
	Theo QĐ số 3581/QĐ-UBND ngày  31/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

	
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa
	 Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị phục vụ các mảng công việc có tính cấp thiết cho xã hội và phù hợp với năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động KH&CN, phục vụ hiểu quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh
	 Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	109
	

	
	Dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng 
	Hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng tỉnh Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. 
	xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

	102
	Theo QĐ số 3323/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 là 77,418 tỷ đồng. Hiện đang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự àn, theo đó tổng mức đầu tư khoảng 102 tỷ. 

	1
	 Xây dựng Mô hình nuôi cá Giò bằng lồng HDPE giai đoạn (2020-2022)
	Nuôi trồng bền vững,  lồng bè làm bằng công nghệ HDPE giúp tiết giảm được chi phí đầu tư; quá trình nuôi đảm bảo kiểm soát môi trường, dịch bệnh và chống chịu tốt trước sóng bão 
	Tỉnh Khánh Hòa 
	 3 tỷ đồng
	

	
	Dự án nhánh kết hợp với Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận: Xây dựng Mô hình trồng và thâm canh ăn trái (bưởi da xanh, táo, mãng cầu dai) theo hướng VietGap giai đoạn (2019-2021) 
	 Diện tích trồng mới có tỷ lệ sống trên 95%; Diện tích thâm canh đạt năng suất cao hơn so với đại trà 15 - 20%; Phẩm cấp quả có độ đồng đều cao, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, sản phẩm đảm bảo an toàn VSTP.
- Hiệu quả kinh tế tăng 15% trở lên so với sản xuất ngoài mô hình.
- Tổ chức hoạt động đào tạo, tập huấn, tham quan, tổng kết, thông tin tuyên     Truyền nhằm phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình theo quy định.
- Thu nhập của các vườn cây ăn trái tăng 15 - 20% so với ngoài mô hình (360 - 400 triệu đồng/ha/năm).  
	Tỉnh Khánh Hòa 
	 1,780 tỷ đồng
	

	
	Xây dựng Mô hình thâm canh Xoài theo tiêu chuẩn VietGap rải vụ thu hoạch gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Khánh Hòa giai đoạn (2021-2023)  
	
Mô hình nhằm ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất thâm canh xoài theo ViêtGAP, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm phục vụ nội địa và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất. Liên kết sản xuất, tiêu thụ, cấp mã số vùng trồng và phát triển bền vững chuỗi giá trị của tỉnh 
	
 Tỉnh Khánh Hòa
	1,023 tỷ đồng
	

	 
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt tại Khánh Hòa ( giai đoạn 2020-2023)
	- Ứng dụng thành công tiến bộ khoa học và công  nghệ trong chăn nuôi bò hướng thịt tại tỉnh Khánh Hòa

	Tỉnh Khánh Hòa
	5,5 tỷ đồng
	 

	
	Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa lưới đạt tiêu chuẩn VietGap tại Khánh Hòa
	Ứng dụng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới (02 giống) công nghệ cao đạt tiêu chuẩn VietGAP phù hợp với điều kiện tại Khánh Hòa, có năng suất 2-3 tấn/1.000 m2, độ brix >12, tỷ lệ quả loại I đạt >= 80%.
	Tỉnh Khánh Hòa
	1,029 tỷ đồng
	Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa lưới đạt tiêu chuẩn VietGap tại Khánh Hòa

	Giai đoạn 2031 -2050

	1
	Trạm thực nghiệm KH&CNnuôi trồng thủy sản
	 Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển tiềm lực
KH&CN của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh nghiêncứu, ứng dụng, triển khai rộng rãi thành tựu KHCN trong sản xuất kinh doanh về giốngthủy hải sản, hoàn thiện quy trình nuôi một số đối tượng thủy sản có giá trị từng bước tạo
ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuấtkhẩu, phục vụ phát triển kinh tế biển phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.
	 Vạn Ninh hoặc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	40
	 

	2
	Đầu tư xây dựng và hiện đại hóa hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa 
	Đảm bảo thực hiện chức năng thông tin KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở
- Xây đựng và phát triển hạ tầng thông tin, CSDL thông tin điện tử, nguồn tin KH&CN tỉnh, trong nước và quốc tế có giá trị đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo 
	 Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	20
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


IV. Giải pháp thực hiện quy hoạch
1.Cơ chế chính sách
	Do điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ năng lực của các tổ chức KH&CN công lập thuộc Tỉnh còn chưa cao, thị trường KH&CN chưa phát triển, do vậy các tổ chức KH&CN thuộc tỉnh vẫn còn đang hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên. Đầu tư, nâng cao năng lực, tạo tiền đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức KH&CN công lập để các tổ chức này sớm chuyển sang hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 96/2010/NĐ-CP.
	Ưu tiên giao nhiệm vụ KH&CN cho các tổ chức KH&CN công lập thuộc Tỉnh theo hình thức đặt hàng.
	Xây dựng cơ chế phát triển thị trường KH&CN, chính sách khuyến khích  liên kết giữa các tổ chức KH&CN công lập và doanh nghiệp để tạo sự gắn kết giữa các tổ chức KH&CN với doanh ngiiệp, nâng cao hiệu quả đóng góp của KH&CN cho phát triển kinh tế của doanh nghiệp.
	Thúc đẩy các doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để doanh nghiệp cấp vốn đối ứng cho các dự án, đề tài nghiên cứu KH&CN hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức KH&CN công lập.
2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
Triển khai Kế hoạch Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Quản lý, sử dụng và phát triển nhân lực Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đáp ứng các mục tiêu: 
	- Nguồn nhân lực của các tổ chức  KH&CN công lập thuộc tỉnh có đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, phát triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa công nghệ truyền thống; có nhiều công trình nghiên cứu giá trị trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ; đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã đề ra.
- Đội ngũ nhân lực KH&CN  của các tổ chức  KH&CN công lập thuộc tỉnh có hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo ổn định về số lượng và tăng về chất lượng đào tạo. Phấn đấu có ít nhất 35% có trình độ thạc sỹ và có ít nhất 2,5% có trình độ tiến sỹ làm việc trong các các tổ chức  KH&CN công lập.
Có chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài về tàm việc tại các tổ chức  KH&CN công lập. Ngoài hình thức thu hút về làm việc lâu dài, cần mở rộng thêm hình thức hợp tác theo từng nhiệm vụ cụ thể hoặc theo hợp đồng ngắn hạn thông qua dự án hợp tác đối với nhân lực có trình độ cao, các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước ở các lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ, y tế, giáo dục,... để tăng cường năng lực cho các tổ chức  KH&CN công lập.
3.Giải pháp về khoa học và công nghệ
- Đầu tư xây dựng và hiện đại hóa hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực tiếp thu và ứng dụng, chuyển giao công nghệ,  nghiên cứu, triển khai, tuyên truyền kết quả các nhiệm vụ KH&CN, hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ cấp tỉnh, huyện.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Phấn đấu nâng cấp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hiện có đạt tiêu chuẩn Trung tâm của vùng và của quốc gia.
- Củng cố và phát triển trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tăng cường đầu tư thiết bị kỹ thuật, cán bộ khoa học và công nghệ có nhiều kinh nghiệm chuyên môn.
- Tăng cường đầu tư thiết bị kỹ thuật, cán bộ khoa học và công nghệ cho Khu Nông nghiệp công nghệ cao Suối Dầu, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến tới trở thành doanh nghiệp công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
4. Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển
Tạo cơ chế, chính  sách tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ và trao đổi thông tin KH&CN giữa các tổ chức KH&CN công lập của Tỉnh với các tổ chức khoa học và công nghệ của các ngành Trung ương, các tỉnh bạn trong hoạt động khoa học và công nghệ, khuyến khích hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao năng lực các tổ chức KH&CN của tỉnh sớm đạt trình độ chung của các nước trong khu vực.
Mở rộng hợp tác với các tổ chức thông tin KH&CN trong nước (Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Cục Sở hữu trí tuệ), xây dưng cơ sở dữ liệu về các công trình nghiên cứu, các sáng chế, trình độ công nghệ, nhân lực công nghệ của các doanh nghiệp trong tỉnh phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo của các tổ chức KH&CN công lập của tỉnh.
Mở rộng quan hệ hợp tác và đào tạo nguồn nhân lực KH&CN với các viện, trường đại học trong nước và đặc biệt với các trường đại học của nước ngoài để nhanh chóng xây dựng đội ngũ nhân lực KH&CN có trình độ phù hợp với yêu cầu phát tiển của các tổ chức KH&CN trong tỉnh.
5. Giải pháp về kinh phí,  huy động và phân bổ vốn đầu tư, đất đai
Kinh phí đầu tư, xây dựng  nâng cao năng lực hoạt động cho các tổ chức KH&CN công lập thuộc Tỉnh hiện nay chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước. Ngoài nguồn ngân sách tỉnh, cần tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính và cơ sở vật chất của trường đại học, viện nghiên cứu thông qua các chương trình hợp tác KH&CN cũng như hội nhập quốc tế về KH&CN.
Đảm bảo việc bố trí đất đai theo chế độ ưu tiên dành cho phát triển các tổ chức KH&CN công lập của Tỉnh trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của tỉnh và các địa phương.
Áp dụng các chế độ ưu đãi đã được Nhà nước quy định đối với từng loại hình tổ chức KH&CN và mục đích sử dụng đất của tổ chức KH&CN công lập (nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, sản xuất, dịch vụ).
6. Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch
a.Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, và phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan, xây dựng và phát triển các tổ chức KH&CN công lập thuộc Tỉnh, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án theo Quy hoạch đã được phê duyệt.
-Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh các chính sách, cơ chế để phát triển tổ chức KH&CN công lập theo Quy hoạch. Tổ chức đánh giá định kỳ thực hiện quy hoạch và thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh kịp thời quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.
-Chủ trì quản lý, hướng dẫn và giám sát việc đầu tư, xây dựng và phát triển của 02 tổ chức KH&CN trực thuộc là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các chương trình, dự án theo Quy hoạch.
b.Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Tài chính tổ chức thẩm định các dự án đầu tư trong quá trình thực hiện Quy hoạch.
c.Các Sở Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và xã hội, Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, chủ động theo dõi, giám sát các tổ chức KH&CN trực thuộc; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xây dựng giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình, dự án thuộc quy hoạch.
Trên đây là Phương án Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị Bô KH&CN xem xét, tổng hợp./.
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